
Tình trạng

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Công ty Cổ phần gia súc Lơ 

Pang
VN-GLOR-0062

Nông trường 

chuối Ia Tiêm
Ia Tiem Panana Famr

Xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai

Ia Tiem Commune, Chư Sê 

District, Gia Lai Province
Chuối Sử dụng lại

2 VN-GLOR-0161 Vạn Đại Phát 1 Van Dai Phat 1
Thị trấn Kon Dơng, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

Kon Dong Town, Mang Yang 

District, Gia Lai Province
Sầu riêng Sử dụng lại

3 VN-GLOR-0191 Vạn Đại Phát 4 Van Dai Phat 4
Xã Ia Krel, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai

Ia Krel Commune, Duc Co 

District, Gia Lai Province
Sầu riêng Sử dụng lại

4 VN-GLOR-0193 Vạn Đại Phát 6 Van Dai Phat 6
Xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai

Ia Lang Commune, Duc Co 

District, Gia Lai Province
Sầu riêng Sử dụng lại

5 VN-GLOR-0096 Sầu riêng HD 7 Durian HD 7
Thôn -3, xã Tân Bình, huyện 

Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Village -3, Tan Binh commune, Dak 

Doa district, Gia Lai province
Sầu riêng Sử dụng lại

6 VN-GLOR-0175 Sầu riêng HD 19 Durian HD 19
Xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai

Ia Grang Commune, Ia Grai District, 

Gia Lai Province
Sầu riêng Sử dụng lại

7
Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ và Đầu tư Sen Việt
VN-GLOR-0185

SVGLSR 107’s 

Orchard
SVGLSR 107’s Orchard

Xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai

Ia Blang Commune, Chu Se District, 

Gia Lai Province
Sầu riêng Sử dụng lại

Phụ lục 01: Danh sách các vùng trồng đã được Cục Bảo vệ thực vật cho phép sử dụng mã số trở lại

(Kèm theo Công văn số:      / CCTTBVTV-BVTV&KDTV ngày     tháng 02 năm 2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai)

Công ty TNHH MTV Hương 

Dương Gia Lai

Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Anh Anh

TT
Loại hàng 

hóa
Tên đơn vị

Mã số nước nhập 

khẩu cấp
Địa chỉ vùng trồng (Tiếng Anh)Địa Chỉ vùng trồng

Tên vùng trồng (Tên 

Tiếng Anh
Tên vùng trồng
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